	[bookmark: _GoBack]BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:   
Tên tiếng Việt: Địa mạo cảnh quan
Tên tiếng anh:  Landscape Geomorphology 
 1.1. Mã số học phần: 7040115
1.2. Số tín chỉ học phần: 2 tc (2-0-4)
1.3. Số tiết học phần: 
                           Lý thuyết: 30 tiết;  Tự học: 60 tiết;

2. Đơn vị quản lý học phần.   
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Nguyễn Quốc Hưng	0401- 09
2.2. Bộ môn: Bộ môn Địa chất
2.3. Khoa: KH & KT Địa chất
3. Điều kiện học học phần (7040115)
3.1. Môn học tiên quyết:
 Sinh viên đã hoàn thành các môn học Địa chất Đại cương (7040107) hoặc Địa chất cơ sở (7040106)
3.2.      Môn học học trước:
Sinh viên đã hoàn thành các môn học Địa chất Đại cương (7040107), Địa chất cơ sở (7040106), Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất (7040104).
4. Mục tiêu của học phần :
Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản của Địa mạo đại cương, để nhận dạng và mô tả các dạng địa hình có nguồn gốc khác nhau ngoài thực địa và trên các loại ảnh viễn thám. Giúp sinh viên có khả năng thực hành, phân tích các nhân tố thành tạo địa hình, các dạng địa hình cơ bản trên bề mặt Trái đất và các quá trình địa mạo cơ bản. Những kiến thức này sẽ giúp ích cho sinh viên ngành Trắc địa và bản đồ trong việc sử dụng ảnh viễn thám để vẽ bản đồ địa hình, biên tập và chỉnh sửa bản đồ địa hình theo các qui luật của địa mạo, làm cho chất lượng của bản đồ được nâng cao hơn. Mặt khác các kiến thức địa mạo được cung cấp trong chương trình có được bổ xung thêm một phần kiến thức địa chất làm cho các kiến thức trong chương trình học dễ hiểu, dễ nhớ và có tính ứng dụng cao hơn cho tất cả các ngành khoa học có sử dụng bản đồ địa hình như: Địa chính và quản lý đất đai, trắc địa ảnh, khai thác mỏ, xây dựng, giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, khảo cổ…
4.1. Kiến thức 
  4.1.1. Nhận biết và mô tả các dạng địa hình khác nhau ngoài thực địa, trên ảnh viễn thám và trên bản đồ địa hình
 4.1.2. Dự đoán được nguồn gốc thành tạo của địa hình 
      4.1.3. Biết ứng dụng các kiến thức địa chất và địa mạo vào việc đoán đọc ảnh viễn thám để thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính phục vụ các mục đích nghiên cứu 
      4.1.4. Ý nghĩa của hình thái Trái đất, từ tính của Trái đất với công tác đo vẽ và sử dụng bản đồ địa hình, bản đồ địa chính
      4.1.5. Mối liên quan giữa các quá trình địa chất (nội sinh, ngoại sinh, nhân sinh,vũ trụ) với quá trình hình thành và biến đổi địa hình mặt đất, từ đó có những ứng dụng vào công tác thành lập bản đồ địa hình, bản đồ quản lý đất đai.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Biết cách đoán đọc các dạng địa hình trên ảnh viễn thám;  
4.2.2. Biết nghiên cứu và mô tả hình thái và nguồn gốc địa hình để vẽ bản đồ địa hình đúng qui luật
4.2.3. Hiểu về nguồn gốc từ tính của Trái đất, ý nghĩa của từ thiên và từ khuynh của Trái đất đối với công tác đo vẽ và sử dụng bản đồ địa hình
4.2.4. Hiểu được cách thành lập và nội dung bản đồ địa mạo để biên tập bản đồ địa mạo ( dành cho ngành Bản đồ ) 
4.2.5. Biết ứng dụng kiến thức Địa mạo trong nghiên cứu và mô tả các dạng địa hình ngoài thực địa cũng như trên ảnh viễn thám, nhằm giải quyết các nhiệm vụ trắc địa, bản đồ, quản lý đất đai, khai thác mỏ.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Các khái niệm cơ bản, đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của địa mạo học, phương pháp nghiên cứu địa mạo.
Giới thiệu các quá trình địa chất nội lực như: vận động kiến tạo, động đất, núi lửa và mối liên quan của chúng với địa hình.
 Đặc biệt trong phần này của chương trình sẽ đi sâu nhấn mạnh và giải thích về hiện tượng từ tính của Trái đất (Từ thiên, từ khuynh) và ảnh hưởng của nó tới việc đo vẽ và sử dụng bản đồ địa hình.
Vai trò của các yếu tố ngoại lực trong thành tạo địa hình như: quá trình bóc mòn, phong hoá, gió và băng hà, nước chảy trên mặt.
Khái niệm về quá trình karst, điều kiện phát triển và đặc điểm địa chất thuỷ văn của miền karst, các dạng địa hình karst cơ bản.
Nghiên cứu sự thành tạo địa hình của biển, những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành tạo địa hình bờ biển và các dạng địa hình ven biển.
Những đặc điểm của địa hình miền núi, phân loại núi và nguồn gốc phát sinh địa hình miền núi và đồng bằng
Khái niệm và nội dung bản đồ địa mạo, phương pháp nghiên cứu thành lập bản đồ địa mạo phục vụ các mục đích khác nhau như địa chất, tìm kiếm các nguồn nước, xây dựng, giao thông, thủy lợi, nông nghiệp và lâm nghiệp...
Học phần sẽ có ích cho sinh viên các ngành Trắc địa, bản đồ, quản lý đất đai, khai thác  khoáng sản, xây dựng, giao thông, thủy lợi... 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương I
	Mở đầu
	1
	

	I.1
	Định nghĩa và các khái niệm cơ bản
Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của địa mạo học
	
	4.1.1
Hiểu được khái niệm Địa mạo học và các ngành của Địa mạo, ý nghĩa của địa mạo.

	I.2
	Các ngành của địa mạo học
	
	

	I.3
	Phương pháp nghiên cứu địa mạo
	
	

	I.4.
	Ý nghĩa thực tiễn của địa mạo học
	
	

	I.5.
	Sơ lược lịch sử phát triển của địa mạo học
	
	

	Chương II
	Đại cương về hình thái Trái đất
(Địa mạo hành tinh)
	3
	

	II.1
	Hình dạng, kích thước của Trái đất
	1
	4.1.1
4.1.2
Biết được các quan điểm về hình dạng Trái đất.
Hiểu được mối liên quan của từ tính Trái đất với việc đo vẽ và sử dụng bản đồ địa hình

	II.2
	Các tính chất vật lý của Trái đất:
- Tỷ trọng
- Nhiệt của Trái đất
- Áp suất
- Từ tính của Trái đất ( Cần đặc biệt chú ý  giải thích cơ chế sinh ra từ tính của Trái đất, góc từ thiên, từ khuynh và mối liên quan của từ thiên với bản đồ địa hình)
	
	

	II.3
	Sự phân cắt ngang của địa hình bề mặt Trái đất
- Khái niệm phân cắt ngang
- Sơ lược về Học thuyết kiến tạo mảng và mối liên quan với sự hình thành địa hình các lục địa trên bề mặt Trái đất
	
1
	4.1.4
Hiểu được về sự hình thành và dịch chuyển của các lục địa liên quan với dịch chuyển các mảng trên Trái đất.  
Hiểu các khái niệm  phân cắt ngang và phân cắt đứng của Trái đất và mối liên quan của chúng với địa hình mặt đất.

	II.4
	Sự phân cắt đứng của địa hình bề mặt Trái đất
- Khái niệm phân cắt đứng
- Ảnh hưởng của sự phân cắt đứng bề mặt Trái đất đến phép chiếu trong đo vẽ bản đồ địa hình
	1
	

	Chương III
	Vai trò của các yếu tố nội lực trong thành tạo địa hình (Địa mạo cấu tạo)
	4
	

	III.1
	Đặc điểm chung về cấu tạo của vỏ Trái đất và mối liên quan với địa hình
	1
	4.1.2
4.1.4
Hiểu được vai trò của vận động kiến tạo và các loại vận động kiến tạo, mối liên quan của chúng với các dạng địa hình khác nhau

	III.2.
	Vận động kiến tạo:
- Khái niệm về vận động kiến tạo
- Vận động thăng trầm và mối liên quan với địa hình 
- Vận động uốn nếp và mối liên quan với địa hình 
- Vận động phá hủy và mối liên quan với địa hình
	
	

	III.3.
	Vai trò của cấu trúc địa chất trong thành tạo địa hình
	1
	4.1.4
Nắm được mối liên quan của cấu trúc địa chất với các dạng địa hình khác nhau

	III.4.
	Vai trò của vận động kiến tạo cổ và trẻ trong thành tạo địa hình:
-  Vận động kiến tạo cổ
- Vận động kiến tạo trẻ: Khái niệm, đặc điểm, mối liên quan với địa hình mặt đất
	1
	4.1.2
Hiểu được mối liên quan của địa hình với vận động kiến tạo 

	III.5.
	Vai trò của thành phần thạch học trong thành tạo địa hình
	1

	4.1.2
Nắm được mối liên quan của địa hình với thành phần thạch học của đá.

	III.6.
	Hiện tượng động đất
- Khái niệm về động đất
- Phân loại động đất
- Dự báo và phòng ngừa động đất
- Ảnh hưởng của động đất đến sự thay đổi địa hình mặt đất
	
	4.1.4
Nắm được mối liên quan của địa hình với động đất

	III.7.
	Hiện tượng núi lửa
- Khái niệm núi lửa
- Các sản phẩm núi lửa
- Đặc điểm địa hình núi lửa trên thế giới và Việt Nam
	
	4.1.4
Biết cách nhận biết địa hình núi lửa trên bản đồ địa hình và trên ảnh viễn thám

	Chương IV
	Khái niệm về địa mạo động lực
	1
	4.1.2
Hiểu về các quá trình địa chất ngoại lực và vai trò thành tạo địa hình của chúng

	IV.1
	Khái niệm về địa mạo động lực và vai trò thành tạo địa hình của các quá trình ngoại lực
	
	

	IV.2.
	Phân loại các quá trình ngoại lực
	
	

	Chương V
	Vai trò thành tạo địa hình của bóc mòn, phong hoá, gió và băng hà
	4
	

	V.1.
	Vai trò của quá trình phong hoá trong thành tạo địa hình
	1

	4.1.2
Hiểu khái niệm  phong hóa và nhận biết được các dạng địa hình liên quan với phong hóa 

	V.1.1.
	Khái niệm phong hoá:
· Phong hóa vật lý 
· Phong hóa hóa học 
· Phong hóa sinh vật
	
	

	V.1.2.
	Các dạng địa hình liên quan với phong hóa
	
	

	V.2.
	Vai trò của quá trình bóc mòn trong thành tạo địa hình
	1
	
4.1.2
Hiểu được khái niệm bóc mòn và bề mặt san bằng. Biết cách nhận biết địa hình bề mặt san bằng trên bản đồ địa hình và trên ảnh viễn thám

	V.2.1.
	Khái niệm bóc mòn và các loại bóc mòn (bóc mòn dạng đường và bóc mòn xẻ rãnh)

	
	

	V.2.2.
	Khái niệm bề mặt san bằng và điều kiện thành tạo 
	
	

	V.2.3.
	Phân loại bề mặt san bằng theo độ cao, theo thời gian thành tạo
	
	

	V.2.4.
	Khái niệm peđiment và peneplen
	
	

	V.2.5.
	Các giả thuyết về sự thành tạo bề mặt san bằng
	
	

	V.2.6.
	Ý nghĩa nghiên cứu bề mặt san bằng
Sự thể hiện của bề mặt san bằng trên địa hình Việt Nam
	
	

	V.3.
	Vai trò thành tạo địa hình của gió
	   
1
	4.1.2
Biết cách nhận biết và mô tả các dạng địa hình do gió ở Việt Nam
	

	V.3.1.
	Khái niệm về tác dụng thành tạo địa hình của gió
	
	
	

	V.3.2.
	Các dạng địa hình nguồn gốc gió: Gò cát, cồn lưỡi liềm, sa mạc đá, sa mạc cát, cột đá, thành phố gió
	
	
	

	V.4.
	Vai trò thành tạo địa hình của băng
	1
	4.1.2
Hiểu sơ bộ về đặc điểm địa hình nguồn gôc băng hà

	V.4.1.
	Khái niệm về tác dụng thành tạo địa hình của băng 
	
	

	V.4.2.
	Các dạng địa hình nguồn gốc băng hà ( lũng sông băng, địa hình „trán cừu”, đồi băng tích, đồng bằng băng tích)
	
	

	Chương VI.
	Vai trò thành tạo địa hình của nước chảy trên mặt
	3
	

	VI.1.
	Dòng tạm thời
	1
	4.1.2
Nhận biết được các dạng địa hình liên quan với dòng tạm thời, ý nghĩa nghiên cứu lũ quét.

	VI.1.1.
	Khái niệm dòng tạm thời và lũ quét
	
	

	VI.1.2.
	Các dạng địa hình liên quan với dòng tạm thời 
	
	

	VI.2
	Dòng thường xuyên
	
	4.1.4
Hiểu quá trình xâm thực ngang và dọc, quá trình hình thành thung lũng sông và lòng sông.
Nhận biết được các loại thung lũng sông trên ảnh viễn thám và bản đồ địa hình

	VI.2.1.
	Đặc điểm cơ bản của quá trình xâm thực và tích tụ do dòng chảy thường xuyên
	
	

	VI.2.2.

	Thung lũng sông 
- Phân loại thung lũng sông theo hình thái
- Liên hệ của các thung lũng sông với cấu trúc địa chất
	1
	

	VI.2.3.

	Lòng sông 
- Khái niệm lòng sông và tính uốn khúc của lòng sông
	
	

	VI.2.4.

	Bãi bồi 
- Cấu tạo bãi bồi
- Phân loại bãi bồi
- Ý nghĩa nghiên cứu bãi bồi
	1
	4.1.2
4.1.4
Biết cách nhận biết và phân biệt được sự khác nhau của bãi bồi và thềm sông trên bản đồ địa hình và ảnh viễn thám. Phân loại các thềm sông theo hình thái và nguồn gốc.

	VI.2.5.

	Thềm sông
- Khái niệm và cấu tạo thềm sông
- Phân loại thềm sông theo nguồn gốc
- Phân loại thềm sông theo hình thái
- Ý nghĩa nghiên cứu thềm sông
	
	

	Chương VII.  
	Địa mạo karst
	3
	

	VII.1.
	Khái niệm về quá trình karst
	1

	4.1.2
4.1.3
Nhận biết được các dạng địa hình karst cơ bản trên bản đồ địa hình và trên ảnh viễn thám. 
Hiểu về chế độ thủy văn của miền karst và ý nghĩa của karst trong nền kinh tế quốc dân

	VII.2.
	Điều kiện phát triển karst
	
	

	VII.3.
	Đặc điểm địa chất thuỷ văn của miền karst
	
	

	VII.4
	Sự hình thành karst
	1
	

	VII.5
	Các kiểu karst cơ bản
	
	

	VII.6.
	Hình thái karst
	1
	

	VII.7.
	Vai trò và ý nghĩa của karst đối với nền kinh tế quốc dân
	
	

	Chương VIII.
	Địa mạo bờ biển
	2
	

	VIII.1.
	Quá trình mài mòn và sự thành tạo địa hình của biển
	1
	4.1.2
Biết mô tả các dạng địa hình ven biển và các kiểu bờ biển, các yếu tố liên quan với sự hình thành địa hình bờ biển.

	VIII.2
	Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành tạo địa hình bờ biển
	
	

	VIII.3.
	Các dạng địa hình ven biển
	1

	

	VIII.3.1.
	Địa hình mài mòn
	
	

	VIII.3.2.
	Địa hình tích tụ
	
	

	VIII.5.
	Ý nghĩa thực tiễn của địa mạo bờ biển 
	
	

	Chương IX.
	Địa mạo miền núi và đồng bằng
	3
	

	IX.1.
	Địa hình miền núi
	2
	Hiểu được đặc điểm địa hình miền núi , cách phân loại, mô tả và nhận dạng địa hình miền núi trên bản đồ địa hình và ảnh viễn thám

	IX.1.1.
	Khái niệm về núi
	
	

	IX.1.2.
	Những đặc điểm của địa hình miền núi
	
	

	IX.1.3.
	Phân loại núi
	
	

	IX.2.
	Địa hình đồng bằng
	1  
	Hiểu được đặc điểm địa hình đồng bằng, cách phân loại, mô tả và nghiên cứu đồng bằng

	IX.2.1.
	Khái niệm đồng bằng
	
	

	IX.2.2.
	Phân loại đồng bằng  
- Phân loại theo hình thái
- Phân loại theo nguồn gốc thành tạo
	
	

	Chương X.  
	Bản đồ địa mạo
	2
	

	X.1.
	Khái niệm và nội dung bản đồ địa mạo 
	
1
	4.1.5
Hiểu nội dung bản đồ địa mạo, các loại bản đồ địa mạo, hình thức và cách thành lập bản đồ 

	X.2.
	Phân loại bản đồ địa mạo
	
	

	X.2.1.
	Phân loại theo tỷ lệ
	
	

	X.2.2.
	Phân loại theo cách thành lập 
	
	

	X.2.3.
	Phân loại theo mục đích sử dụng
	
	

	X.3.
	Nền địa hình cho bản đồ địa mạo:
Đường đồng mức, mạng sông suối, lớp phủ thực vật, đường giao thông
	
	

	X.4.
	Phương pháp thể hiện bản đồ địa mạo
	1
	4.1.5
Nắm được các phương pháp thể hiện bản đồ địa mạo

	X.4.1.
	Nền định tính
	
	

	X.4.2.
	Đường đẳng trị 
	
	

	X.4.3.
	Phương pháp điểm
	
	

	X.4.4.
	Phương pháp đường chuyển động
	
	

	X.5.
	Dấu hiệu qui ước của bản đồ địa mạo
	
	Biết các dấu hiệu qui ước của bản đồ địa mạo

	X.5.1.
	Màu sắc
	
	

	X.5.2.
	Ký hiệu chữ và số
	
	

	X.5.3.
	Ký hiệu đường 
	
	

	X.5.4.
	Ký hiệu gạch kẻ
	
	

	X.6.
	Các nguyên tắc thành lập bản đồ địa mạo
	
	Hiểu sơ bộ các nguyên tắc thành lập bản đồ địa mạo

	X.6.1.
	Nguyên tắc nguồn gốc hình thái
	
	

	X.6.2.
	Nguyên tắc nguồn gốc
	
	

	X.6.3.
	Nguyên tắc tuổi
	
	

	X.6.4.
	Nguyên tắc kiến trúc hình thái
	
	

	
6.2. Thực hành tại lớp và tại nhà


	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương II
	Làm bản đồ lineament dựa theo các bản đồ địa hình 1 : 50000 VN2000 và ảnh vệ tinh Google Earth hoặc ảnh Landsat:
	2
	4.2.1
4.2.2
Biết cách nhận biết địa hình trên ảnh vệ tinh và bản đồ địa hình, thành lập các bản đồ lineament và đứt gãy kiến tạo dự đoán và hiểu được ý nghĩa của chúng trong thành tạo địa hình

	Bài 1

	Bản đồ lineament và đứt gãy kiến tạo dự đoán
Yêu cầu: Sinh viên phải mô tả địa hình vùng nghiên cứu như: Đặc điểm, hình dạng các đồi núi, sông suối ( Hướng chảy, mức độ uốn khúc, các bãi bồi, thềm sông, tam giác châu…) đặc điểm địa hình núi đá vôi, địa hình ven biển …
Việc mô tả tùy theo địa hình từng vùng cụ thể và làm trên giấy A4.
Sinh viên cần chia thành nhóm. Mỗi nhóm 4 sv / 1 bản đồ. Mỗi người làm riêng ¼ tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 50000 VN2000.
Các lineament và đứt gãy kiến tạo dự đoán vẽ trực tiếp lên nền địa hình bằng bút chì đen và bút dạ đỏ.
	½ tiết hướng dẫn tại lớp và sinh viên nhận bản đồ, làm bài tập tại nhà, nộp bài tập sau 2 tuần.
	

	Chương III
	Viết 1 tiểu luận dài 6 – 8 trang: 
	4
	
4.2.3
4.2.5
Tập tìm tài liệu tham khảo ở Thư viện và tài liệu trên Internet để viết một tiểu luận 
Hiểu được vai trò của vận động tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại trong nghiên cứu tai biến địa chất, địa chất, giao thông, xây dựng, thủy lợi…

	Bài 2

	“Đặc điểm của vận động tân kiến tạo và ý nghĩa của chúng trong quá trình hình thành địa hình mặt đất, nghiên cứu địa chất, giao thông, xây dựng, thủy lợi…”
Sinh viên tự tìm tài liệu trên thư viện và trên Internet, viết tay trên giấy khổ A4 
(không được đánh máy). 
Hình minh họa có thể in màu hoặc đen trắng và dán vào.
Thời gian nộp bài : 2 tuần
	Sinh viên làm bài tập tại nhà, nộp bài tập sau 2 tuần.
	

	Chương IX
	Bản đồ địa hình và ảnh viễn thám 
	3
	

	Bài 3
Sinh viên làm tại lớp
	Bài tập: Nhận biết và mô tả địa hình dựa vào bản đồ địa hình 1 :50000 VN 2000 và ảnh viễn thám. 
Sinh viên xem các loại bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 250000 và 1: 50000 của nhiều vùng khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam: Vùng núi, đồi; vùng đồng bằng, ven biển; vùng núi đá vôi; vùng núi lửa và cao nguyên bazan; vùng địa hình cát Trung bộ. 
So sánh bản đồ địa hình với các ảnh vệ tinh Landsat, Google Earth hoặc ảnh máy bay.
Thời gian xem bản đồ và ảnh tại lớp:
- 1 tiết xem bản đồ và ảnh viễn thám
- 2 tiết mô tả địa hình
Mỗi sinh viên viết phần Mô tả chi tiết địa hình một khu vực riêng với diện tích ¼ tờ bản đồ địa hình 1: 50000 trong thời gian 2 tiết tại lớp. Việc mô tả được viết trên giấy khổ A4, khối lượng ~ 3 trang.
· Đặc điểm địa hình đồi, núi: độ cao của đỉnh, độ dốc của sườn, tính định hướng của đồi núi, đặc điểm lớp phủ thực vật ( Cần chú ý mô tả các bề mặt san bằng theo qui mô và độ cao)
· Đặc điểm mạng sông, suối: Chiều rộng lòng sông, suối, hướng chảy, tính uốn khúc, bãi bồi, thềm sông, Chế độ hoạt động của sông suối( chảy mạnh hay yếu, thường xuyên, theo mùa, bị ảnh hưởng của thủy triều...)
· Đặc điểm địa hình vùng cát (ven biển ): Mô tả các gò cát, cồn cát (độ cao, độ dốc, tính định hướng liên quan với hướng gió thổi), đặc điểm thực vật.
· Đặc điểm địa hình vùng đá vôi:
Hình dạng đỉnh, độ cao, độ dốc, hình dạng thung lũng, các phễu karst, bồn lòng đĩa, cách đồng karst, núi sót karst, hang động karst... đặc điểm thực vật - Chú ý so sánh sự khác nhau của thực vật trên các đá vôi khác nhau ( Lấy ví dụ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh và rừng Cúc Phương - Ninh Bình )

	Làm tại lớp với thời gian 3 tiết
	 4.2.4
 4.2.5

Biết cách nhận biết và mô tả các dạng địa hình nguồn gốc và hình thái khác nhau trên bản đồ địa hình và trên ảnh viễn thám


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết tại lớp, có thể kèm theo trình chiếu tại lớp hoặc cung cấp File trình chiếu qua Internet cho sinh viên tự xem nội dung bài giảng tại nhà, kết hợp làm bài tập.
Các tài liệu tham khảo cần tìm thêm trên thư viện hoặc trên Internet. 
- Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành và có nộp bài tập đầy đủ theo qui định.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ với thời gian 30 -45 phút.
- Sinh viên vắng mặt > 20% tổng số tiết sẽ bị cấm thi.
Tham dự thi kết thúc học phần theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
8.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	Điểm C  10%

	2
	Điểm bài tập và tiểu luận
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
Nếu không nộp bài tập nào sẽ nhận điểm 0 bài tập đó.
	Điểm trung bình của tất cả bài tập và tiểu luận là điểm B 
  30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/bản đồ.
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành
	- Hoàn thành các bài tập cuối mỗi buổi thực hành tại lớp và tiếp tục hoàn thiện ở nhà.
- Yêu cầu tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết hoặc trắc nghiệm  ( 30 - 45 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết hoặc trắc nghiệm ( thời gian từ 60 -75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Nếu nghỉ >20% tổng số tiết sẽ không được dự thi kết thúc học phần.
	
Điểm thi cuối kỳ tính
60%


8.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
9. Tài liệu học tập
	[1] Giáo trình chính : 
1. Địa mạo Đại cương. Đinh Ngọc Lựu, Đặng Văn Bát. NXB Giao thông vận tải Hà Nội-2000.

	           [2] Tài liệu tham khảo chính: 
1. Địa mạo Đại cương. Đào Đình Bắc. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội-2000.	
2. Địa chất đại cương. Võ Năng Lạc. NXB Giao thông vận tải Hà Nội-2001. 
3. Robert S. Anderson , THE LITTLE BOOK OF GEOMORPHOLOGY: EXERCISING THE PRINCIPLE OF CONSERVATION



10. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương I: Mở đầu



	1

	0
	0

	
+Ôn tập nội dung chương I đã học ở học phần Trang 7 – trang 19.


	1
	Chương II: Đại cương về hình thái Trái đất

	



3
	2

Làm
bài tập ở nhà
	0
	+Ôn tập nội dung chương II đã học ở học phần Trang 20 – trang 24.
Làm bài tập số 1 của Chương II 
„ Vẽ Lineament và đứt gãy kiến tạo dự đoán dựa vào bản đồ địa hình“ 
Sinh viên cần chuẩn bị : Bút chì đen 2B, tẩy, thước kẻ, bút dạ đỏ  hoặc bút bi đỏ.
Theo danh sách phân nhóm, mỗi nhóm 4 sinh viên / 1 bản đồ địa hình 1:50000 VN2000 .
Thời gian nộp bài: 2 tuần

	2
	Chương III: Vai trò của các yếu tố nội lực trong thành tạo địa hình (Địa mạo cấu tạo)
	4
	4

Viết tiểu luận ở nhà
	0
	-Viết TIỂU LUẬN tham khảo chương III  và IV giáo trình Địa mạo;
Tài liệu tham khảo: tra cứu trên Internet bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Thời gian nộp bài : 2 tuần
+Ôn tập nội dung chương III đã học ở học phần I , trang 25 – trang 46.


	3
	Chương IV: Khái niệm về địa mạo động lực
	1
	0
	0
	
+Ôn tập nội dung chương IV đã học ở học phần I, trang 47 - 48.


	3
	Chương V: Vai trò thành tạo địa hình của bóc mòn, phong hoá, gió và băng hà
	4
	0
	0
	
+Ôn tập nội dung chương V đã học ở học phần I, trang 49 – trang 60.


	4
	Chương VI: Vai trò thành tạo địa hình của nước chảy trên mặt
	
3
	0
	0
	+Ôn tập nội dung chương VI đã học ở học phần I từ trang 61 – trang 94.


	5
	
Chương VII: Địa mạo karst
	
3
	0
	0
	
+Ôn tập nội dung chương VII đã học ở học phần I, từ trang 95 – 114.


	6
	
Chương VIII: Địa mạo bờ biển
	
2
	0
	0
	
+Ôn tập nội dung chương VIII đã học ở học phần I, từ trang 115 – trang 126.


	7
	Chương IX: Địa mạo miền núi và đồng bằng
	
3
	0
	2
	
+Ôn tập nội dung chương IX đã học ở học phần I trang 127 - 143.


	8
	
Bài tập 3: Nhận biết và mô tả địa hình dựa vào bản đồ địa hình 1 :50000 VN 2000 và ảnh viễn thám. 
 ( 3 tiết )
	1
	0
	2
	
Sinh viên cần chuẩn bị : Bút chì đen 2B, tẩy, thước kẻ, bút dạ đỏ  hoặc bút bi đỏ.
 Theo danh sách phân nhóm, mỗi nhóm 4 sinh viên /1 bản đồ địa hình 1:50000 VN2000 .
Mỗi sinh viên làm ngay tại lớp và làm riêng ¼ bản đồ và mô tả địa hình trên báo cáo riêng.
Thời gian nộp bài: cuối buổi  thực hành


	8
	Chương XI.
Bản đồ địa mạo
	2
	0
	0
	+Ôn tập nội dung chương XI đã học ở học phần I trang 147 và học chương này theo bài giảng của thày tại lớp.




	
	Hà nội, ngày   tháng   năm 2018
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